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BÁO CÁO ĐĂNG KÝ 
DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

( Cấp tỉnh trở lên)

I. Danh hiệu Tập thể
1. Lao động xuất sắc: 22 tập thể.
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh: 05 tập thể
3. Huân chương lao động hạng: 00 tập thể
II. Danh hiệu Cá nhân
1. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 33 cá nhân
2. Huân chương lao động hạng: 00 cá nhân
III. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
1. Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp cấp tỉnh: 33 SK

 ( Đính kèm danh sách đăng ký thi đua)
Trên đây là kết quả đăng ký thi đua năm học 2021-2022  của phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa./.

Nơi nhận:
- Sở GDĐT (TĐKT);
- TP, các PTP;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT,                                       

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Kim Nhãn

PHỤ LỤC 2



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022
( Kèm theo Báo cáo số          /BC-PGDĐT ngày 08 /11 /2021 của phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Thủ Thừa )

I.  ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
1. Tập thể 

Danh hiệu đăng ký Tập thể GHI CHÚ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

LĐXS
Cờ thi 

đua 
UBND

Huân 
chương 

LĐ
…

1. Phòng GD&ĐT huyện x x
2. Trường Mầm Non Nhị Thành x x

3. Trường Mẫu giáo Mỹ Phú x

4. Trường Mẫu giáo Bình An x

5. Trường Mẫu giáo Long Thạnh x

6. Trường Mẫu giáo Long Thuận x

7. Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh x

8. Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc x

9. Trường Mầm non Thị Trấn Thủ 
Thừa x x

10. Trường Tiểu học Mỹ Phú x
11. Trường Tiểu học Bình Thạnh x
12. Trường Tiểu học Mỹ Lạc x
13. Trường TH Thị trấn Thủ Thừa x
14. Trường Tiểu học Long Thuận x x
15. Trường Tiểu học Long Thạnh x x
16. Trường TH&THCS Tân Thành x



17. Trường THCS Mỹ An x
18. Trường THCS Bình An x
19. Trường THCS Long Thạnh x
20. Trường THCS Mỹ Thạnh x

21. Trường THCS Bình Cang x
22. Trường THCS Thị trấn Thủ Thừa x

Tổng cộng 22 05 .. ..

2. Cá nhân
2.1. Đăng ký Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

STT Họ và tên Giới 
tính Chức vụ Tên trường Ghi chú

1. Trương Thị Nhớ Nữ Giáo viên Trường MG Mỹ Phú
2. Võ Thị Thu Ngân Nữ Giáo viên Trường MG Mỹ Phú
3. Phùng Thanh Nhàn Nữ Giáo viên Trường MG Mỹ Lạc
4. Phạm Thị Kim Vàng Nữ Giáo viên Trường MG Mỹ Lạc

5. Nguyễn Thị Minh Thư Nữ Giáo viên Trường MG Long 
Thuận

6. Nguyễn Ngọc Thơ Nữ Giáo viên Trường MG Long 
Thuận

7. Nguyễn Thị Hồng 
Linh

Nữ Giáo viên Trường MN Nhị 
Thành

8. Nguyễn Thị Bích 
Châu

Nữ Giáo viên Trường MN Nhị 
Thành

9. Huỳnh Thị Hải Yến Nữ Giáo viên Trường MG Bình An 
10. Nguyễn Thị Ngọc Diệu Nữ Giáo viên Trường MG Mỹ Thạnh
11. Huỳnh Thị Ngọc Trang Nữ Giáo viên Trường MG Mỹ Thạnh

12. Hồ Thị Kim Bình
Nữ Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn

13. Trương Thị Bích Huyền
Nữ Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn

14. Võ Đình Lệ Thủy
Nữ Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn
15. Nguyễn Thị Ngọc Màu Nữ Giáo viên Trường Mầm non thị 



trấn

16. Bùi Thị Thùy Linh Nữ Giáo viên MG Tân Thành
17. Ngô Văn Mến Nam Giáo viên Trường TH Long Thuận
18. Trần Văn Hận Nam Giáo viên Trường TH Bình An
19. Phan Văn Ngọc Nam Giáo viên Trường TH Nhà Dài
20. Võ Minh Thành Nam Giáo viên Trường TH Nhà Dài
21. Võ Thị Thanh Nguyên Nữ Giáo viên Trường TH Nhà Dài

22. Nguyễn Ngọc Giàu Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Phú

23. Nguyễn Thị Ngọc 
Minh

Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Phú

24. Lê Minh Tuấn Nam Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Lạc

25. Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Lạc

26. Huỳnh Thị Quyên Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Lạc

27. Lê Thị Sí Muội Nữ Giáo viên Trường TH thị trấn
Thủ Thừa

28. Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ Giáo viên THCS Bình An
29. Phạm  Thị Hồng Loan Nữ Giáo viên THCS Long Thạnh

30. Huỳnh Quan Kiệt Nam Giáo viên THCS Thị trấn Thủ 
Thừa

31. Ngô Thị Tuyết Giang Nữ Giáo viên THCS Bình Cang

32. Thái Thị Bạch Hương Nữ Giáo viên trường THCS  Mỹ An

33. Võ Minh Truyền Nam Giáo viên trường THCS  Mỹ An

2.2. Đăng ký Huân chương Lao động

STT Họ và tên Giới 
tính 

Chức 
vụ Tên trường Huân chương 

hạng

1.    

2.    

3.

II. Đăng ký đề tài sáng kiến cấp tỉnh



Stt Họ và tên Giới 
tính Tên đề tài sáng kiến Môn, 

lĩnh vực Ghi chú

1.
Trương Thị Nhớ

 Nữ
Biện pháp tổ chức tốt trò 
chơi dân gian cho trẻ mẫu 
giáo 4-5 tuổi 

  

2.
Võ Thị Thu Ngân

Nữ Biện pháp giáo dục kỹ năng 
sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 
tuổi

  

3. Phùng Thanh 
Nhàn

Nữ Một số biện pháp giáo dục 
kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi   

4. Phạm Thị Kim 
Vàng

Nữ Một số biện pháp chuẩn bị 
tâm thế cho trẻ 5-6 tuổi vào 
lớp một

  

5. Nguyễn Thị Minh 
Thư

Nữ Biện pháp giáo dục bảo vệ 
môi trường cho trẻ mẫu giáo 
4-5 tuổi

6. Nguyễn Ngọc 
Thơ

Nữ Biện pháp rèn kỹ năng phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 
cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

7. Nguyễn Thị Hồng 
Linh

Nữ Biện pháp phát triển vận 
động cho trẻ 5-6 tuổi 

8. Nguyễn Thị Bích 
Châu

Nữ Biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi 
học tốt hoạt động tạo hình

9. Huỳnh Thị Hải 
Yến 

Nữ Biện pháp nâng cao chất lượng 
hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 
tuổi

10. Nguyễn Thị Ngọc 
Diệu

Nữ Biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi 
tham gia tích cực sáng tạo 
trong hoạt động chơi ngoài trời 

11. Huỳnh Thị Ngọc 
Trang

Nữ Biện pháp giáo dục lễ giáo cho 
trẻ 5-6 tuổi

12.
Hồ Thị Kim Bình

Nữ Biện pháp thực hiện công tác 
tốt kiểm tra trong trường mầm 
non

13. Trương Thị Bích 
Huyền

Nữ Biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi 
chuẩn bị tâm thế vào lớp một

14. Võ Đình Lệ Thủy
Nữ Biện pháp giữ gìn vệ sinh cá 

nhân cho trẻ 4-5 tuổi

15. Nguyễn Thị Ngọc 
Màu

Nữ Biện pháp giáo dục kỹ năng 
giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 4-5 
tuổi



16. Bùi Thị Thuỳ 
Linh 

Nữ Biện pháp giáo dục kỹ năng 
tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi

17. Ngô Văn Mến Nam Kinh nghiệm rèn một số kĩ 
năng sống cho học sinh lớp 4

18. Trần Văn Hận Nam Một số giải pháp giúp đỡ học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

19. Phan Văn Ngọc Nam Tổ chức dạy học nhóm trong 
môn Mĩ thuật ở Tiểu học

20. Võ Minh Thành Nam
Một số biện pháp giúp học 
sinh hứng thú và kích thích 
học tập ở môn Tin học lớp 4.

21. Võ Thị Thanh 
Nguyên

Nữ Kinh nghiệm thực hiện bài 
giảng trên truyền hình.

22. Nguyễn Ngọc 
Giàu

Nữ Một số biện pháp bồi dưỡng 
Ban chỉ huy liên đội.

23.
Nguyễn Thị Ngọc 
Minh

Nữ Một số biện pháp giúp học 
sinh học tốt phân môn Tập 
đọc lớp 4

24.
Lê Minh Tuấn

Nam
Một số biện pháp để nâng 
cao thành tích đá cầu cho học 
sinh tiểu học

25. Nguyễn Thị Kim 
Ngọc

Nữ Một số biện pháp góp phần làm 
tốt công tác chủ nhiệm lớp 2

26. Huỳnh Thị Quyên Nữ Rèn kĩ năng sống cho học sinh 
lớp 5

27. Lê Thị Sí Muội Nữ Một số kỹ năng giúp tự tin khi 
hát trước đám đông cho học 
sinh Tiểu học

28. Nguyễn Thị Kim 
Thanh Nữ

"Một số phương pháp  giúp học 
sinh nâng cao khả năng viết 

văn nghị luận trong phân môn 
Tập làm văn lớp 7"

29. Phạm  Thị Hồng 
Loan Nữ

Hướng dẫn học sinh vận dụng 
các bài kí họa vào vẽ tranh đề 
tài

30.
Huỳnh Quan Kiệt

Nam
Giáo dục kỹ năng sống cho học 
sinh THCS qua môn Ngữ văn 
9.

31. Ngô Thị Tuyết 
Giang

Nữ
Một số kinh nghiệm giúp học 
sinh yêu thích nội dung đọc 
nhạc lớp 6

32. Thái Thị Bạch 
Hương Nữ Biện pháp giúp học sinh phát 

hiện và tránh sai lầm khi giải 



Toán về căn bậc hai Toán 9

33. Võ Minh Truyền Nam
Phương pháp rèn luyện kỹ năng 
vẽ các dạng biểu đồ Địa lý lớp 
7

Tổng cộng danh sách đăng ký có 33 đề tài  sáng kiến  cấp tỉnh..
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